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PHỤ LỤC: CÁC ĐỀ TÀI VÀ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA 
PGS.TS NGUYỄN HUY NGA
1, CÁC TÀI LIỆU CHUYÊN KHẢO VÀ GIÁO TRÌNH ĐÃ BIÊN SOẠN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH 

	TT
	
Tên sách
	Loại sách 
	Nhà xuất bản và năm xuất bản

	1
	Các loại nhà vệ sinh ở Việt Nam
	Sách chuyên khảo
	NXB Y học - 1998

	2
	Sức khỏe môi trường
	Sách đào tạo cho sau đại học YTCC
	NXB Y học – 1999

	3
	Sổ tay hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt
	Sách hướng dẫn
	NXB Y học – 2000, 2005,2006, 2008,2009.

	4
	Sổ tay vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học
	Sách hướng dẫn
	NXB Y học - 2001

	5
	V.A.C.R và sức khỏe cộng đồng
	Sách chuyen khảo
	NXB phụ nữ - 2002

	6
	Nhà tiêu cho nông thôn Việt Nam
	Sách chuyên khảo
	NXB Y học - 2003

	7
	Tài liệu hướng dẫn “Đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh” phục vụ sea games 22 và asian para games 2
	Sách hướng dẫn
	NXB Y học - 2003

	8
	Tật cận thị học đường
	Sách tham khảo
	NXB Y học - 2003

	9
	Chăm sóc sức khỏe học sinh
	Sách chuyên khảo
	NXB Y học - 2003

	10
	Bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế
	Sách chuyên khảo
	NXB Y học - 2004

	11
	Cộng đồng với công tác chăm sóc môi trường cơ bản và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em
	Sách tham khảo
	NXB Y học - 2005

	12
	Sổ tay thực hành Y tế trường học
	Sách tham khảo
	NXB Y học - 2006

	13
	Chất lượng nước sinh hoạt nông thôn Việt Nam
	Sách chuyên khảo
	NXB Y học - 2006

	14
	Vệ sinh môi trường tại trường học và một số nơi công cộng vùng nông thôn Việt Nam
	Sách chuyên khảo
	NXB Y học - 2006

	15
	Báo cáo y tế Việt Nam 2006 “Công bằng, hiệu quả, phát triển trong tình hình mới”
	Sách tham khảo
	NXB Y học - 2007

	16
	Vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam
	Sách chuyên khảo
	NXB Y học - 2007

	17
	Nhà tiêu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Sách chuyên
khảo
	NXB Y học - 2007

	18
	Quy trình điều trị HIV/AIDS bằng thuốc kháng sinh vi rút HIV (ARV)
	Sách chuyên khảo
	NXB Y học - 2007

	19
	Sổ tay hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt
	Sách hướng dẫn
	NXB Y học - 2007

	20
	Một số vấn đề sức khỏe môi trường và cộng đồng ở Việt Nam
	Sách chuyên khảo
	NXB Y học - 2007

	21
	Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, giám sát vệ sinh nước sạch, nước ăn uống và nhà tiêu hộ gia đình
	Sách hướng dẫn
	NXB Y học – 2007, 

	22
	Sức khỏe môi trường
	Sách dung cho đào tạo cao học và chuyên khoa I YTCC
	NXB Y học - 2009

	23
	Nhà tiêu công cộng
	Sách chuyên khảo
	NXB Y học 2009

	24
	Nhà tiêu hộ gia đình
	Tài liệu hướng dẫn 
	NXB Y học 2009

	25
	Sức khỏe trường học.
Đại học Y tế công cộng
	Giáo trình dùng cho đào tạo cử nhân YTCC
	NXB Hà Nội - 2011

	26
	Giáo trình Sức khỏe môi trường 
	Dùng cho đào tạo cử nhân Y tế công cộng
	NXB Y học
Bộ Y tế 2015

	27
	 Kiểm soát các bệnh thường gặp trong gia đình và cộng đồng/ Q.2: Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp, đường máu, đường da và niêm mạc
	Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế 
	NXB Y học
2010

	28
	 Kiểm soát các bệnh thường gặp trong gia đình và cộng đồng/ Q.1: Những vấn đề chung và các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa
	Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế 
	NXB Y học
2010

	29
	 Chăm sóc và dự phòng các bệnh thường gặp ở phụ nữ và trẻ em Q.1 Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, Chăm sóc phụ nữ ngoài thời kỳ mang thai.
	Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế
	NXB Y học
2010

	30
	Chăm sóc và dự phòng các bệnh thường gặp ở phụ nữ và trẻ em/ Q.2: Chăm sóc trẻ em
	Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế
	NXB Y học
2010

	31
	Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (Kỹ thuật xét nghiệm hóa học nâng cao)
	Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế
	NXB Y học
2010

	32
	Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (Kỹ thuật xét nghiệm hóa học cơ bản)
	Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế
	NXB Y học
2012

	33
	Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh cơ bản)
	Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế
	NXB Y học
2012

	34
	Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh nâng cao
	Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế
	NXB Y học
2010

	35
	Lập kế hoạch và quản lý hệ thống y tế dự phòng
	Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế
	NXB Y học
2012

	36
	 Chăm sóc và dự phòng các bệnh thường gặp ở phụ nữ và trẻ em/ Q.2: Chăm sóc trẻ em
	Tài liệu cho Chương trình đào tạo liên tục của Bộ Y tế
	NXB Hà Nội
2012

	37
	Thường qui kĩ thuật Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

	Tài liệu Hướng dẫn ký thuật cho ngành y tế dự phòng 
	NXB Y học
2016



2, CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN

2. Đề tài hợp tác quốc tế, cấp cơ sở
	TT
	Tên đề tài
	 Năm bắt đầu và năm hoàn thành 
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Đánh giá nhanh và điều tra dịch tễ học Mắt hột tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam
	2000-2001
	Cấp ngành
	Chủ nhiệm

	2
	Mối tương quan giữa mức độ ô nhiễm môi trường không khí với một số bệnh của trẻ em dưới 5 tuổi tại 4 cụm dân cư TP Hải Phòng
	2001-2002
	Cấp ngành
	Chủ nhiệm

	3
	Đánh giá “Tài liệu tiếp cận chăm sóc môi trường cơ bản và hiệu quả của dự án vệ sinh môi trường mở rộng”
	2002-2003
	Cấp ngành
	Chủ nhiệm

	4
	Đánh giá mắt hột hoạt tính và quặm ở 719 xã của Việt Nam (Assessment on Active trachoma and Trichiasis In 719 communes in Vietnam)
	2003-2004
	Cấp ngành
	Chủ nhiệm

	5
	Hiệu quả sự tài trợ của UNICEF về cấp nước và vệ sinh môi trường cho các trường tiểu học và nhà trẻ mẫu giáo
	2002-2004
	Cấp ngành
	Chủ nhiệm

	6
	Đánh giá “Tiếp cận vệ sinh môi trường”
	2004-2005
	Cấp ngành
	Chủ nhiệm

	7
	Điều tra ban đầu về vệ sinh môi trường tại 3 huyện thuộc 2 tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam
	2004-2005
	Cấp ngành
	Chủ nhiệm

	8
	Điều tra chất lượng nước sinh hoạt nông thôn Việt Nam
	2005-2006
	Cấp ngành
	Chủ nhiệm

	9
	Điểu tra ban đầu về hiện trạng rửa tay xà phòng tại địa bàn dự án do UNILEVER tài trợ
	2005 2007
	Cấp ngành
	Chủ nhiệm



3,  CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 
	STT
	Tên bài báo khoa học
	Năm
	Tên tạp chí


	1. 1
	Điều kiện lao động quân sự của chiến sĩ trinh sát kỹ thuật đơn vị X và ảnh hưởng của nó tới tình trạng chức phận cơ thể bộ đội khi làm việc.
	1982
	Báo cáo khoa học 1981-1982 (Bộ Quốc phòng – học viện Quân y)

	2. 2
	Tiêu hao năng lượng lao động ở nữ công nhân ngành lâm nghiệp nguyên liệu giấy.
	1987
	Y học Việt Nam

	3. 3
	Điều kiện lao động và các biến đổi chức phận sinh lý ở cơ thể phụ nữ lâm nghiệp trong thời gian làm việc.
	1987
	Kỷ  yếu hội thảo khoa học về điều kiện lao động và đời sống của nữ công nhân lâm trường nguyên liệu giấy tỉnh Hà Tuyên.

	4. 4
	Vài nét về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại lâm trường Hàm Yên.
	1987
	Kỷ  yếu hội thảo khoa học về điều kiện lao động và đời sống của nữ công nhân lâm trường nguyên liệu giấy tỉnh Hà Tuyên.

	5. 5
	Hố xí hai ngăn dội nước
	1989
	Báo cáo hội nghị khoa học kỹ thuật vệ sinh và độc học quân sự toàn quân

	6. 6
	Việt Nam cần có một chương trình quốc gia về quản lý an toàn thực phẩm.
	1997
	Tạp chí hoạt động khoa học

	7. 7
	Tình trạng nhiễm giun đường ruột và hiệu quả của thuốc điều trị giun bằng một liều zantol ở 2 xã Thái Bình
	1997
	Tạp chí y học thực hành

	8. 8
	Mô hình nhà tiêu đốt nóng bằng năng lượng mặt trời – một giải pháp vệ sinh môi trường sinh thái.
	1998
	Tóm tắt báo cáo khoa học (Hội nghị môi trường toàn quốc ’98

	9. 9
	Giải pháp xử lý phân người và mô hình hố xí sinh thái hợp vệ sinh môi trường
	1998
	Tóm tắt báo cáo khoa học (Hội nghị môi trường toàn quốc ’98)

	10. 1
	Hố xí hai ngăn của Việt Nam – tốt hay không tốt?
	1998
	Tạp chí thông tin y dược

	11. 1
	Đánh giá chất lượng rau sạch thông qua chỉ số ô nhiễm trứng giun và thực trạng xử lý phân người tại hai xã ngoại thành Hà Nội.
	1998
	Tạp chí y học thực hành

	12. 1
	Một số kết quả điều tra nhà tiêu hộ gia đình tại 10 tỉnh Việt Nam.
	1998
	Tạp chí thông tin y dược

	13. 1
	Tình trạng cung cấp nước và vệ sinh môi trường thế giới.
	1998
	Tạp chí thông tin y dược
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